
Trường THCS Tam Hiệp

Học kỳ 2

Năm học 2023-2024

Lớp 6A1
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
NT(MT)

Khoa học tự 
nhiên

Giáo dục thể chất Lịch sử và Địa lí
Khoa học tự 

nhiên

2 Ngữ văn Lịch Sử & Địa lí Tin học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

3
Giáo dục địa 

phương
Lịch sử và Địa lí Toán Ngoại ngữ

Khoa học tự 
nhiên

Toán

4 NT(AN) Giáo dục thể chất Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn

5 Công nghệ
Giáo dục công 

dân
Khoa học tự 

nhiên
Hoạt động trải 

nghiệm
Trải nghiẹm 

Hướng nghiẹp3

Lớp 6A2
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn

Hoạt động trải 
nghiệm

Ngoại ngữ

2 NT(AN) NT(MT) Giáo dục thể chất Ngữ văn
Khoa học tự 

nhiên
Lịch sử và Địa lí

3 Tin học Ngữ văn
Khoa học tự 

nhiên
Giáo dục thể chất

Giáo dục công 
dân

Ngoại ngữ

4 Toán Toán
Khoa học tự 

nhiên
Lịch sử và Địa lí Công nghệ

Khoa học tự 
nhiên

5 Toán Toán
Giáo dục địa 

phương
Lịch sử và Địa lí

Trải nghiẹm 
Hướng nghiẹp3

Lớp 6A3
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
Ngữ văn

Giáo dục địa 
phương

Toán Lịch sử và Địa lí Ngữ văn

2 Ngoại ngữ
Hoạt động trải 

nghiệm
NT(AN) Lịch sử và Địa lí Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Công nghệ Toán Tin học Lịch sử và Địa lí Giáo dục thể chất
Khoa học tự 

nhiên

4
Khoa học tự 

nhiên
NT(MT)

Giáo dục công 
dân

Ngữ văn
Khoa học tự 

nhiên
Giáo dục thể chất

5 Ngoại ngữ
Khoa học tự 

nhiên
Toán Toán

Trải nghiẹm 
Hướng nghiẹp3



Lớp 6A4
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ

Giáo dục địa 
phương

Ngoại ngữ

2 Lịch sử và Địa lí Ngữ văn
Hoạt động trải 

nghiệm
Công nghệ Giáo dục thể chất Ngữ văn

3
Khoa học tự 

nhiên
Giáo dục thể chất Lịch sử và Địa lí Toán Lịch sử và Địa lí Toán

4 Ngoại ngữ Toán Tin học NT(AN)
Khoa học tự 

nhiên
Toán

5
Khoa học tự 

nhiên
NT(MT)

Giáo dục công 
dân

Khoa học tự 
nhiên

Trải nghiẹm 
Hướng nghiẹp3

Lớp 6A5

Có tác dụng từ ngày 11/03/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
Giáo dục địa 

phương
NT(AN) Công nghệ Ngữ văn Giáo dục thể chất

2 Tin học Toán Ngoại ngữ Toán Lịch sử và Địa lí
Giáo dục công 

dân

3
Khoa học tự 

nhiên
Khoa học tự 

nhiên
Ngoại ngữ Toán NT(MT) Giáo dục thể chất

4 Lịch sử và Địa lí Ngữ văn
Khoa học tự 

nhiên
Lịch sử và Địa lí Toán Ngoại ngữ

5 Ngữ văn
Hoạt động trải 

nghiệm
Ngữ văn

Trải nghiẹm 
Hướng nghiẹp3

Khoa học tự 
nhiên

Lớp 6A6
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất NT(AN) Ngoại ngữ

Khoa học tự 
nhiên

2 Ngữ văn Toán Toán Toán
Giáo dục địa 

phương
Khoa học tự 

nhiên

3 Ngoại ngữ Toán
Giáo dục công 

dân
Lịch sử và Địa lí Công nghệ Ngữ văn

4 NT(MT) Lịch sử và Địa lí
Khoa học tự 

nhiên
Khoa học tự 

nhiên
Lịch sử và Địa lí Ngữ văn

5
Hoạt động trải 

nghiệm
Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn

Trải nghiẹm 
Hướng nghiẹp3



Lớp 7A1
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
Khoa học tự 

nhiên
Toán Ngữ văn Ngữ văn

Hoạt động trải 
nghiệm

2 Lịch sử và Địa lí Lịch sử và Địa lí Toán NT(MT) Ngữ văn
Giáo dục công 

dân

3 Công nghệ Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Ngoại ngữ NT(AN) Ngữ văn

4
Khoa học tự 

nhiên
Toán

Giáo dục địa 
phương

Ngoại ngữ Lịch sử và Địa lí
Khoa học tự 

nhiên

5 Ngoại ngữ Toán Tin học
Khoa học tự 

nhiên
Trải nghiẹm 

Hướng nghiẹp3

Lớp 7A2
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
NT(AN)

Khoa học tự 
nhiên

Khoa học tự 
nhiên

Giáo dục công 
dân

Ngoại ngữ

2 Ngữ văn
Giáo dục địa 

phương
Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

3 Giáo dục thể chất
Khoa học tự 

nhiên
Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch sử và Địa lí Toán

4 Lịch sử và Địa lí Tin học Lịch sử và Địa lí NT(MT) Toán Ngữ văn

5
Khoa học tự 

nhiên
Hoạt động trải 

nghiệm
Công nghệ Toán

Trải nghiẹm 
Hướng nghiẹp3

Lớp 7A3
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
Toán Ngoại ngữ NT(MT) Ngoại ngữ Ngữ văn

2 Toán Lịch sử và Địa lí Giáo dục thể chất NT(AN)
Giáo dục địa 

phương
Ngữ văn

3 Toán Ngữ văn Lịch sử và Địa lí Toán Công nghệ Ngoại ngữ

4 Tin học
Khoa học tự 

nhiên
Giáo dục công 

dân
Khoa học tự 

nhiên
Giáo dục thể chất

Hoạt động trải 
nghiệm

5 Ngữ văn
Khoa học tự 

nhiên
Khoa học tự 

nhiên
Lịch sử và Địa lí

Trải nghiẹm 
Hướng nghiẹp3



Lớp 7A4
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
Toán Lịch sử và Địa lí Ngoại ngữ

Khoa học tự 
nhiên

Khoa học tự 
nhiên

2 Ngữ văn Ngữ văn Lịch sử và Địa lí Ngoại ngữ
Khoa học tự 

nhiên
Ngoại ngữ

3 NT(MT)
Giáo dục công 

dân
Ngữ văn Tin học

Giáo dục địa 
phương

Giáo dục thể chất

4
Khoa học tự 

nhiên
Giáo dục thể chất Công nghệ Toán NT(AN) Lịch sử và Địa lí

5 Ngữ văn Toán
Hoạt động trải 

nghiệm
Toán

Trải nghiẹm 
Hướng nghiẹp3

Lớp 7A5
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
Khoa học tự 

nhiên
Hoạt động trải 

nghiệm
Khoa học tự 

nhiên
Lịch sử và Địa lí Ngoại ngữ

2 Toán Ngữ văn
Giáo dục công 

dân
Khoa học tự 

nhiên
Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Toán Ngữ văn NT(AN) NT(MT) Giáo dục thể chất Tin học

4 Lịch sử và Địa lí Toán Giáo dục thể chất Ngoại ngữ
Giáo dục địa 

phương
Toán

5 Ngữ văn Công nghệ Lịch sử và Địa lí
Khoa học tự 

nhiên
Trải nghiẹm 

Hướng nghiẹp3

Lớp 7A6
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
Hoạt động trải 

nghiệm
Giáo dục thể chất

Giáo dục công 
dân

Giáo dục thể chất
Giáo dục địa 

phương

2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử và Địa lí Ngữ văn Toán
Khoa học tự 

nhiên

3 NT(AN) Toán Lịch sử và Địa lí Công nghệ
Khoa học tự 

nhiên
Ngoại ngữ

4 Ngữ văn Ngữ văn
Khoa học tự 

nhiên
Lịch sử và Địa lí NT(MT) Tin học

5 Ngữ văn Toán
Khoa học tự 

nhiên
Toán

Trải nghiẹm 
Hướng nghiẹp3



Lớp 8A1
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
KHTN(L) Ngoại ngữ Công nghệ Toán

Giáo dục địa 
phương

2
Trải nghiẹm 

Hướng nghiẹp3
KHTN(H) Ngoại ngữ Giáo dục thể chất KHTN(L) Tin học

3 Ngoại ngữ NT(AN) Giáo dục thể chất KHTN(H) Ngữ văn NT(MT)

4 Toán Ngữ văn Lịch sử và Địa lí Toán Ngữ văn Lịch sử và Địa lí

5 Toán Ngữ văn Lịch sử và Địa lí
Giáo dục công 

dân
Hoạt động trải 

nghiệm

Lớp 8A2
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
Ngoại ngữ KHTN(L)

Giáo dục địa 
phương

Ngữ văn Tin học

2 Giáo dục thể chất KHTN(L) Giáo dục thể chất Toán Toán NT(MT)

3 KHTN(H) Lịch sử và Địa lí Lịch sử và Địa lí Toán Toán Ngoại ngữ

4 Ngữ văn Ngữ văn NT(AN) Ngoại ngữ Ngữ văn KHTN(H)

5 Công nghệ Lịch sử và Địa lí
Giáo dục công 

dân
Hoạt động trải 

nghiệm
Trải nghiẹm 

Hướng nghiẹp3

Lớp 8A3
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
KHTN(H) Lịch sử và Địa lí Lịch sử và Địa lí NT(AN) KHTN(L)

2
Hoạt động trải 

nghiệm
KHTN(H) Lịch sử và Địa lí Toán Ngữ văn KHTN(L)

3 Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất
Giáo dục công 

dân
Toán Ngữ văn Ngữ văn

4 Ngữ văn
Giáo dục địa 

phương
Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ Toán

5 NT(MT) Công nghệ Toán Ngoại ngữ
Trải nghiẹm 

Hướng nghiẹp3



Lớp 8A4
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
Toán

Giáo dục địa 
phương

Ngữ văn NT(MT)
Giáo dục công 

dân

2 Lịch sử và Địa lí Giáo dục thể chất KHTN(H) Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

3 Ngoại ngữ Tin học Công nghệ Ngoại ngữ Lịch sử và Địa lí KHTN(H)

4 Giáo dục thể chất NT(AN) Toán
Hoạt động trải 

nghiệm
Lịch sử và Địa lí Ngữ văn

5 KHTN(L) Ngữ văn Toán KHTN(L)
Trải nghiẹm 

Hướng nghiẹp3

Lớp 8A5
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Trải nghiệm 

hướng nghiệp1
Giáo dục thể chất

Hoạt động trải 
nghiệm

Ngoại ngữ Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

2 Ngữ văn Tin học Lịch sử và Địa lí Ngoại ngữ NT(AN)
Giáo dục địa 

phương

3 Toán Ngữ văn KHTN(L) Ngữ văn KHTN(L) KHTN(H)

4 Ngữ văn Lịch sử và Địa lí Toán Lịch sử và Địa lí KHTN(H) NT(MT)

5
Giáo dục công 

dân
Toán Toán Công nghệ

Trải nghiẹm 
Hướng nghiẹp3

Lớp 9A1
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Sinh học Ngữ văn

2 Toán Giáo dục thể chất Toán Ngữ văn Ngữ văn Vật lí

3 Hóa học Toán Sinh học Vật lí Lịch sử Hóa học

4 Giáo dục thể chất
Giáo dục công 

dân
Địa lý Tự chọn Ngoại ngữ Toán

5 NT Ngoại ngữ Lịch sử Tự chọn Ngoại ngữ Sinh hoạt



Lớp 9A2
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Giáo dục thể chất Toán Hóa học Ngữ văn Vật lí

2 Toán NT Toán Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn

3 Công nghệ Ngoại ngữ Lịch sử Ngữ văn
Giáo dục công 

dân
Địa lý

4 Toán Ngoại ngữ Giáo dục thể chất Tự chọn Sinh học Vật lí

5 Ngoại ngữ Sinh học Hóa học Tự chọn Lịch sử Sinh hoạt

Lớp 9A3
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Vật lí Giáo dục thể chất Toán Ngữ văn Sinh học

2 Toán Ngoại ngữ Vật lí Lịch sử Ngữ văn Ngữ văn

3 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn NT Giáo dục thể chất
Giáo dục công 

dân

4 Hóa học Sinh học Ngữ văn Tự chọn Toán Ngoại ngữ

5 Lịch sử Hóa học Công nghệ Tự chọn Sinh hoạt Địa lý

Lớp 9A4
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Lịch sử Ngữ văn Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Địa lý

2 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Vật lí NT Toán

3 Vật lí Hóa học Toán Ngoại ngữ Công nghệ Lịch sử

4 Ngữ văn Sinh học Toán Tự chọn Ngữ văn Hóa học

5 Sinh học Ngoại ngữ
Giáo dục công 

dân
Tự chọn Ngữ văn Sinh hoạt

Lớp 9A5
Có tác dụng từ ngày 11/03/2024

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Lịch sử NT

2 Ngoại ngữ Hóa học Sinh học Sinh học Giáo dục thể chất Địa lý

3 Ngoại ngữ Toán Hóa học Lịch sử Toán Toán

4 Vật lí Giáo dục thể chất Vật lí Tự chọn Toán Ngữ văn

5 Ngữ văn
Giáo dục công 

dân
Ngoại ngữ Tự chọn Công nghệ Sinh hoạt


